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Tôi bị đau bụng từ hôm qua.

[또이 비 다우 붐 뜨 홈 꾸아]

Vào sáng nay, tôi đã đi bệnh viện để khám.

[바오 쌍 나이 또이 다 디 베잉 비엔 데 캄]

Bác sĩ nói tôi bị ngộ độc thức ăn.

[박 씨 너이 또이 비 응오 돕 특 안]

Sau khi uống thuốc, tôi thấy đỡ đau hơn rồi.

[싸우 키 우옹 투옥 또이 터이 더 다우 헌 조이]
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저는 어제부터 배가 아팠어요.

오늘 아침에 진찰하러 병원에 갔어요. 

의사 선생님이 제가 식중독에 걸렸다고 하셨어요.

약을 먹고 나니, 아픈 것이 나아졌어요. 

Track 06-01

GO! 독학 베트남어 받아쓰기 & 쉐도잉 노트

MP3를 들으며 먼저 써보고 따라 읽어 보세요.



1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회

1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 8회 9회 10회

1배

0.8배

어려운 발음 있나요?

1. đau bụng

2. hôm qua

3. sáng nay

4. bệnh viện

5. uống

6. ngộ độc

7. thức ăn

8. thuốc

Track 06-02

Tôi bị đau bụng từ hôm qua.

Vào sáng nay, tôi đã đi bệnh viện để khám.

Bác sĩ nói tôi bị ngộ độc thức ăn.

Sau khi uống thuốc, tôi thấy đỡ đau hơn rồi.
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GO! 독학 베트남어 받아쓰기 & 쉐도잉 노트

쉐도잉하기
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의사 선생님, 안녕하세요. 저는 진찰받으려고요. 

어제 비를 맞아서 열이 나는 것 같아요. 

온몸이 아파요. 

의사 선생님, 약 처방해 주세요. 

Chào bác sĩ, tôi muốn khám bệnh ạ.

[짜오 박 씨 또이 무온 캄 베잉 아]

Hôm qua tôi đã dính mưa, nên chắc là đã bị sốt.

[홈 꾸아 또이 다 징 므어, 넨 짝 라 다 비 쏟 ]

Tôi bị đau toàn thân.

[또이 비 다우 또안 턴]

Xin bác sĩ hãy kê cho tôi thuốc ạ.

[씬 박 씨 하이 께 쩌 또이 투옥 아]
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GO! 독학 베트남어 받아쓰기 & 쉐도잉 노트

Track 06-03MP3를 들으며 먼저 써보고 따라 읽어 보세요.
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어려운 발음 있나요?

1. bác sĩ

2. khám bệnh

3. bị sốt

4. bị đau

5. toàn thân

6. kê

7. thuốc

8. muốn

Track 06-04

Chào bác sĩ, tôi muốn khám bệnh ạ.

Hôm qua tôi đã dính mưa, nên chắc là đã bị sốt.

Tôi bị đau toàn thân.

Xin bác sĩ hãy kê cho tôi thuốc ạ.
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GO! 독학 베트남어 받아쓰기 & 쉐도잉 노트

쉐도잉하기


